
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

4G2 Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

19/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
KHANG PHÁT

3502417829

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình công ích khác 4229

2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi, giang giáo, cosfa, xi măng

4663

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong 
xây dựng;

4752

5. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

6. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống Cửa cuốn, cửa tự động; Dây dẫn 
chống sét; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung..

4329

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng kết cấu công trình

4390

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào 
đâu

4659

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHANG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANG PHAT GENERAL TRADING AND 
CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KHANGPHAT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

12. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Phá dỡ 4311

15. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường bộ 4212

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thể thao ngoài trời

4299

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

23. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

24. Thu gom rác thải độc hại 3812

25. Thu gom rác thải không độc hại 3811

26. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

27. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

28. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

29. Tái chế phế liệu 3830

30. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán và sản xuất bê tông nhựa, nhũ tương, nhựa 
đường

3290

31. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

32. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe ô tô các loại,  xe beng, xe xúc, xe 
quốc, xe ủi, xe bơm bê tông, xe chở bê tông

7710

33. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng. Cho thuê nhà ở, văn phòng.

6810

34. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu và các chất bôi trơn, giải nhiệt 
động cơ.

4661

35. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

36. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

37. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

38. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

39. Vận tải đường ống 4940

40. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
TRÀ

239/1A Lê Hồng 
Phong, Phường 8, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

273602497

41. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ nội tỉnh, liên tỉnh 
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4932

42. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

43. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu và các chất bôi trơn, giải nhiệt động 
cơ

4730

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 CHU HỮU 
THÁI

Tổ 6, Khu Phố 4, 
Phường Long 
Tâm, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

273112418

3 MAI CHÂU 
GIANG

180 Lê Lai, 
Phường 4, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 40,000

0400730001
65

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273602497
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 239/1A Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 239/1A Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN TRÀ Nam

20/06/1983 Kinh Việt Nam

09/04/2011 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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